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2. PHẦN NỘI DUNG

2.1 Đặt vấn đề 
· Việc tiến hành làm sáng kiến kinh nghiệm xuất phát từ việc nhìn thấy các em sinh viên học sinh học môn tiếng Anh khá yếu, một số em bỏ mặc môn học, một số em không coi trọng môn học, một số em mất tự tin không dựa vào chính mình mà chỉ biết dựa vào bạn trong khi bạn của các em cũng như các em, yếu đều.

· Với sáng kiến kinh nghiệm này mong rằng việc học của các em được cải thiện và nhằm làm cho các em yêu thích môn học hơn.

2.2 Nội dung 
I. Nguyên nhân vì sao sinh viên học sinh trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng học yếu môn tiếng Anh:

· Các em đa số đến từ các tỉnh nên không giỏi môn tiếng Anh.

· Các em một số bị mất căn bản do thời gian học ở trường THCS và trường PTTH ở tỉnh không chú trọng môn tiếng Anh cũng như không có điều kiện học tốt môn này.

· Vào trường Cao Đẳng các em không quan trọng môn học này vì không còn là môn chính cho chuyên ngành của các em.
· Tiếng Anh là ngôn ngữ nước ngoài. Học tốt môn này không dễ. Vào trường ở một thành phố lớn muốn đầu tư cho môn học này thì gặp trở ngại học phí quá cao. Ngoài ra còn bị động về thời gian.
II. Giải pháp:

1. Giải pháp từ người thầy:
· Trình độ của “người thầy”:

Người thầy nên ý thức mình đang là một giáo viên tiếng Anh. Phải hết sức chú ý để kiến thức chuyên môn về tiếng Anh và kiến thức tổng hợp được cập nhật. 
Người thầy dường như đang bị “lụt” dần kiến thức chuyên môn khi nhiều năm liền dạy đối tượng sinh viên học sinh trung bình yếu, thuộc lòng kiến thức đang giảng dạy nhưng khi học trò hỏi những cái khác “hơi cao”  thì bối rối không trả lời được ngay hay phải hẹn về xem lại rồi mới trả lời sau.

Người thầy nên tranh thủ thời gian ở trường và ở nhà để cải thiện cái đã quên và học thêm cái chưa biết, những cái mới liên quan đến kiến thức tổng hợp chung do xã hội đang phát triển nhanh qua chương trình bồi dưỡng năng lực tiếng Anh của Sở giáo dục đào tạo TPHCM thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của bộ giáo dục. Nếu tận dụng được cơ hội này thì cái hay không bị quên, học được thêm cái hay và sẽ giữ vững được trình độ chuyên môn và năng lực tiếng Anh của chính giảng viên đó đồng thời có thể nói tiếng Anh lưu lót ở trên lớp và giảng bài bằng tiếng Anh thành thạo khi dạy cho chính sinh viên học sinh của mình.

Người thầy cũng có thể tránh không bị “lụt” nghề nếu có cơ hội thỉnh giảng ở các trường người học có trình độ khá giỏi.

Giảng viên nên tận dụng năng lực tiếng Anh của mình để giài thích từ bằng tiếng Anh vì giải thích từ vựng bằng tiếng Anh giúp nâng cao vốn từ vựng của sinh viên học sinh vừa tạo cho mình có thói quen tốt sử dụng tiếng Anh trong lớp học.
Là giảng viên môn tiếng Anh thì đế tránh bị “lụt nghề” thì phải vừa dạy vừa trau dồi vừa phải chú ý theo học thêm các chương trình bồi dưỡng hoặc vừa tự đi kiểm tra hai năm một lần bằng các chương trình tiếng Anh quốc tế để duy trì được phong độ. Ngoài ra là giảng viên môn tiếng Anh nếu có điều kiện và được tạo cơ hội phải thì phải hết sức tích cực tham gia các buổi giao lưu tập học, học hỏi kinh nghiệm thực tế tại các trường ở các nước có sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ thứ 2 (second language). 
· Tấm lòng của “người thầy”:

Sinh viên học sinh yếu rất cần sự tận tâm, lòng yêu nghề và quý trọng người học của người thầy. Nghiêm khắc khác với khó khăn, khó chịu, làm khó sinh viên học sinh. Sự đối đãi cư xử với các em như thế nào rất quan trọng: đủ thân thiện như bạn để các em không “ngại” thầy và không “sợ” học môn này nhưng hết sức chú ý tính nghiêm khắc của người thầy để các em tôn trọng thầy và trân trọng môn học. Người thầy không hết lòng truyền đạt thì kiến thức hỏng của sinh viên học sinh chẳng những không được bù đắp gì mà còn làm cho các em bị hỏng thêm. Sự kiên nhẫn của người thầy kích thích việc chú ý đến môn học của các em. Các em sẽ dành nhiều thời gian hơn cho môn học và có thể yêu môn học hơn. Sự kiên nhẫn của người thầy giúp lớp học được cải thiện đều làm cho tình thần học tập của lớp kết thành một khối đoàn kết tạo sức bật cho việc học và tạo động lực và sự hưng phấn cho việc giảng dạy.

Là thầy, là người hành nghề giáo nếu chúng ta hiểu rõ được tâm lý lứa tuổi của người học, ở đây là tâm lý của học sinh sinh viên nói chung và đặc biệt là tâm lý học tập của các em sinh viên học sinh học yếu, ngại, nhát, mặc cảm cần cái gì, cần bổ sung cái thì người thụ hưởng là các em sẽ nhận được rất nhiều.

Người thầy không nản lòng khi gặp người học quá yếu. Thái độ bỏ mặc các em hay có thái độ đầu hàng nhất là khi gặp những em bướng bỉnh hay có thái độ thiếu thông cảm sẽ không kích thích được sự cải thiện lẫn sự phát triển. Kết quả là những em rất yếu sẽ mang cảm giác bị bỏ rơi và sẽ trốn thầy, trốn lớp và trốn bạn.

· Cập nhật thông tin:

Tiếng Anh và Tin học là hai môn học luôn đòi hỏi người dạy phải biết cập nhật hàng ngày. Kiến thức mới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ rất nhiều. Vì vậy giảng viên ngoài kiến thức chuyên môn còn phải chú ý đến kiến thức chung. Kho kiến thức chung tăng mỗi ngày. Nếu người thầy không chú ý nghe đài, xem tivi, xem tin tức và đọc báo sẽ bị lạc hậu lỗi thời hoặc sẽ bị “ngớ người ra” trước những thông tin mới mà lớp trẻ điển hình là sinh viên học sinh của chúng ta cập nhật rất nhanh và rất nhạy! Khi cập nhật thông tin người dạy môn tiếng Anh sẽ thấy từ vựng mới trong tiếng Anh được tăng lên rất nhiều.

2. Giải pháp từ chương trình học:
Chương trình học hiện nay các em sinh viên học sinh đang học ở trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng là những bài học TOEIC. Thật ra là giảng viên cùng học trò của mình đang giải các đề thi. Giảng viên thật sự rất khó phát triển được kỹ năng giao tiếp cho sinh viên học sinh do hạn chế của chương trình học như đã nói ở trên là những đề thi. Giảng viên cung cấp được kiến thức văn phạm rất đầy đủ, tạo nền tảng rất cơ bản nhưng chưa thể tạo cơ hội cho học sinh sinh viên sử dụng những kiến thức này hay làm cho những “kiến thức này được nhảy múa” ứng dụng vào trong thực tế. Sinh viên học sinh được cung cấp kỹ năng làm bài, một số kiến thức cơ bản để có thể tham gia cuộc thi lấy chứng chỉ TOEIC quốc tế nhưng nếu bước vào môi trường làm việc thật, lúc đó được đòi hỏi phải sử dụng tiếng Anh thì các em học sinh sinh viên không thể sử dụng thành thạo kiến thức nền rất tốt này mà các em đã tích trữ, lưu trữ bấy lâu nay. 
Vì vậy rất cần một chương trình học bổ sung có nội dung cập nhật và phát triển được kỹ năng giao tiếp kết hợp cùng Anh văn TOEIC mà các em đang học hiện nay.

Ngoài ra vào đầu năm học cần có một cuộc thi xếp lớp đầu vào để phân loại người học theo khả năng khá giỏi, trung bình, yếu kém: để người học biết vị trí của mình ở đâu từ đó có ý chí, kế hoạch phấn đấu.
Lớp học hiện nay sinh viên học sinh khá giỏi học cùng chương trình với sinh viên học sinh yếu kém làm cho sinh viên học sinh khá giỏi nhàm chán, không có gì mới đối với các em này tạo cho các em tâm lý chủ quan, coi thường môn học, không có động lực vươn lên, không có kế hoạch phấn đấu.

Đối với các em sinh viên học sinh yếu kém cần có lộ trình phù hợp và chương trình riêng để các em củng cố đồng thời sẽ nhận ra kiến thức về môn học của mình rất thấp và từ đó có kế hoạch có hướng phấn đấu.
3. Giải pháp từ phương pháp giảng dạy:
Để giúp các em sinh viên học sinh cải thiện được nhiều hơn việc học tiếng Anh cần lắm sự năng động của người thầy, tránh việc vì học sinh sinh viên khá yếu mà chúng ta vô tình rơi vào lối cũ “đọc chép”  và “ngại áp dụng” các phương pháp đi bài: phương pháp giao tiếp Communicative Approach, Audio – Lingua hay Direct Method, đó là các phương pháp dạy từ vựng như thế nào, dạy grammar như thế nào, dạy Listening, dạy Reading, dạy Speaking và dạy Writing như thế nào. Các phương pháp này phải được thuộc lòng và cộng thêm các bước cập nhật. Với giáo trình anh văn TOEIC hiện nay, hai kỹ năng Speaking và Writing không được phát triển.

Việc dạy từ vựng nếu được là phải tận dụng ngay cơ hội dùng giáo cụ trực quan, dùng các hình ảnh qua các bài học được thiết kế bằng PowerPoints và các handouts giải thích từ vựng bằng tiếng Anh và qua đó các em tự cho được nghĩa tiếng Việt. Việc dạy từ vựng như thế này giúp người dạy năng động trong việc làm giáo cụ trực quan, nâng khả năng thiết kế, tìm tòi và chọn lọc qua các bài giảng bằng chương trình PowerPoints. Các handouts giải thích từ bằng tiếng Anh cùng các ví dụ sử dụng từ mới rất “chuẩn” làm cho thầy và trò đều rất giỏi. Ở trình độ cao đẳng thì khi từ giải thích bằng tiếng Anh các em nâng cao được vốn từ, học được cách đặt câu bằng tiếng Anh, có thể đặt những câu tiếng Anh đơn giản và phù hợp với đối tượng người học trường cao đẳng vì mang tính chuyên sâu hơn. Nói chung tất cả những gì người dạy làm là nhằm giúp các em sinh viên học sinh nhớ được từ.
Việc dạy Listening cũng phải hết sưc chú ý phương pháp, không thì người dạy không còn thực hiện đúng mục tiêu của tiết dạy Listening nữa! Việc copy toàn bộ các transcripts của những bài học Listening đưa cho các em trước khi học những bài học Listening cho rẻ, cho tiện, cho nhanh và cho trọn bộ làm giảm đi khả năng học Listening của các em. Các em đã biết trước các em nghe cái gì thì các em đang học Reading chứ không phải là Listening nữa. Người dạy không phát triển được kỹ năng Nghe hiểu một nội dung hay một thông tin cho sinh viên học sinh.Các transcripts của tiết học Listening chỉ được cung cấp sau khi các câu hỏi đã được trả lời và đã được chính các em giải thích các em đã nghe như thế nào, nghe được gì mà chọn câu trả lời như thế. Thực chất các em không cần nghe hết từng chữ mà là nghe hiểu kết hợp trình độ của các em hiện có cùng với khả năng phán đoán. Vì vậy nếu giảng viên cung cấp transcripts sai bước sẽ làm cho sinh viên học sinh mất động lực học tập và sai mục tiêu của tiết dạy Listening. Còn một điều không thể quên là vì các em đang học Listening, không phải đang thi Listening nên các em cần được cung cấp từ mới của các transcripts để hỗ trợ việc học trong suốt tiết Listening. Listening là một tiết học rất khó! Nếu nghe cái gì cũng mới toanh hay không nghe hiểu được gì các em sẽ nản lòng, không chú ý nghe hiểu nữa mà là nghe như nghe nhạc, nhớ cũng được, không nhớ cũng được.
4. Giải pháp từ người học:
Thật ra giải pháp này cần phải có sự tác động của người thầy. Người thầy giỏi có thể làm thay đổi suy nghĩ của của các em, kích thích các em làm việc và thay đổi suy nghĩ, phát huy được tính năng động.

Các em sinh viên học sinh vào trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng khi đi học vẫn xem tiếng Anh là môn phụ, chưa đánh giá đúng tầm quan trọng của môn học này khi ra trường đi làm. Các em thiếu động lực học môn này. Với quan điểm này các em thật sự chưa trân trọng người dạy cũng như việc học của chính các em.

Thái độ học tập của các em rất quan trọng nhưng có một số các em bị “hỏng môn Anh văn nhiều” luôn có thái độ rất thụ động và đầu hàng. Giảng viên gặp những em thì như gặp một lực cản “khổng lồ”. Vì vậy  vai trò của người thầy ở đây rất quan trọng. 
Trong trường hợp cụ thể của tôi, tôi giúp các em hiểu hơn câu nói “học thầy không tày học bạn”. Các em phải biết nhờ bạn, học từ bạn và phải biết cách thảo luận để tìm ra câu trả lời và hiểu vấn đề tốt hơn và đúng hơn. Tôi khuyên các em phải biết dựa vào tập thể, dựa vào tinh thần học tập của lớp để trao đổi bài học để hiểu được vấn đề kỹ hơn và khắc ghi sâu hơn. 
Một phương pháp nữa mà tôi cũng thích dùng để kích thích các em trò “yếu” và cho các em trò “khá” thấy sự quan trọng của chúng đó là phương pháp “năng nhặt chặt bị” hay “tích tiểu thành đại”. Tất cả các em đều được tạo cơ hội thể hiện và hợp tác vào bài học của thầy mỗi ngày. Tôi rất quan trọng sự thể hiện của các em cũng như rất trân trọng khả năng thể hiện giải quyết một vấn đề. Nếu thể hiện được các em được khen, được khuyến khích, được ghi nhận và được cho điểm cộng. Nếu chưa được sẽ có những bạn khá hơn giải thích thay. Thật ra, các em “yếu” thì không phải không nói được gì vì cũng có cái các em giải thích được. Qua việc này, các em thấy được sự hợp tác, vai trò của mình, sự có ích cũng như sự quan trọng của chính các em trong tiết học và trong buổi học làm cho các em tự tin hẳn lên chứ không phải “dở” hay “yếu” chỉ biết ngồi nghe. Kỹ năng thể hiện, chứng minh, giải thích, giải quyết vấn đề cũng được nâng lên.
Sinh viên học sinh trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng còn chịu yếu tố khách quan do các em xa nhà. Việc thiếu chuyên cần và thiếu khả năng chịu đựng khi các em nhớ nhà rất ảnh hưởng đến việc học của các em. Người học mà vắng các buổi học làm cho các em bị mất kiến thức. Người thầy phải chú ý khía cạnh này để giảng lại bài cho các em hoặc nhờ các em giỏi giúp bạn, giảng lại bài  nếu như bài học quá nhiều chi tiết để nhớ.

Các em sinh viên Cao đẳng chưa phát huy hết tính tự học. Phần tự học môn tiếng Anh hay bị bỏ thí vì tư tưởng các em cho rằng môn học là ngôn ngữ nước ngoài. Vì vậy giảng viên có phương pháp kiểm tra nghiêm ngặt trước khi bắt đầu một học mới sẽ đánh thức được khả năng này của các em ngay từ đầu và một khi các em đã hình thành được thói quen, các em sẽ phát triển được khả năng tự học và tạo được hiện tượng lây lan giúp tạo ra tình thần học tập cao cho cả lớp.

5. Giải pháp từ các nguồn khác:
Động viên người học tham gia câu lạc bộ tiếng Anh của trường, tạo cơ hội cho các em sử dụng tiếng Anh.
Đề xuất tăng thêm truyện hay nổi tiếng thể hiện bằng tranh vẽ và được xuất bản bằng tiếng Anh vào thư viện cũng như các loại báo tiếng Anh để các em thêm cơ hội tiếp xúc với tiếng Anh nâng cao vốn từ vựng.

Đề nghị mời một hay hai giảng viên người nước ngoài để cả thầy lẫn trò được cơ hội tiếp xúc với việc tiếng Anh được dùng thực tế trong cuộc sống như thế nào. 

Đề nghị với nhà trường tạo điều kiện cho cả sinh viên học sinh giỏi và giảng viên tiếng Anh đi học tập giao lưu tham quan học hỏi ở các trường các nước có sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính hay ngôn ngữ thứ hai (second language).

2.3 Kết luận



Thật ra các giải pháp trên không mới nhưng sự tổng hòa giúp cải thiện được ít nhiều việc học tiếng Anh của các em hiện nay tại trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng . Sự áp dụng không dành riêng cho một tuần hay một tháng mà là cả một học phần. Mặt hạn chế là đòi hỏi thời gian làm việc của thầy và trò rất nhiều cũng như việc dạy và học đều phải có đầu tư. Ngoài ra sĩ số lớp “chuẩn” cho một lớp dạy tiếng Anh góp phần không nhỏ trong việc cải thiện việc học của các em.
Người viết báo cáo 

                              

        (Ký và ghi rõ họ tên)

Lê Nguyễn Mỹ Trâm
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